	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: HÓA – SINH -CN

	HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA  CUỐI KÌ 1 - NĂM HỌC 2025-2026
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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (12 CÂU /3,0 ĐIỂM)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	401
	D
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	D
	A
	D

	403
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	D
	B
	C
	B
	A

	402
	C
	A
	B
	C
	B
	C
	C
	C
	D
	D
	C
	C

	404
	B
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	A
	B



PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI. Trong mỗi câu: Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	Đề\câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	401
	D
	D
	D
	D
	S
	S
	D
	D

	403
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	S

	402
	S
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	S

	404
	D
	S
	D
	S
	D
	D
	S
	S



PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4

	401
	30
	3
	0.33
	4

	403
	30
	4
	3
	0.33

	402
	10
	0,67
	4
	124

	404
	10
	124
	4
	0,67



PHẦN IV: TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
ĐỀ 401,403
Câu 1. Giải thích vì sao DNA ti thể dễ đột biến hơn DNA nhiễm sắc thể?
	Câu. 1
(1 điểm)
	Nội dung 
	Điểm

	
	- DNA ti thể tồn tại trong tế bào chất nên dễ tiếp nhận tác nhân gây đột biến.
	0.5

	
	- DNA ti thể không liên kết với protein.
	0.5


Câu 2. Ở người, hội chứng Turner là dạng đột biến nhiễm sắc thể. Xác định bất thường về NST và giới tính của thể đột biến này?
	Câu. 2
(1 điểm)
	Nội dung 
	Điểm

	
	- Thể một ở cặp NST  giới tính, thiếu 1 NST X (0X)
	0.5

	
	- Giới tính nữ
	0.5


Câu 3. Vì sao nói “thực chất quy luật vận động của gene là quy luật vận động của nhiễm sắc thể?
	Câu. 3
(1 điểm)
	Nội dung 
	Điểm

	
	Nói “thực chất quy luật vận động của gene là quy luật vận động của nhiễm sắc thể” vì gene phân bố thành dãy locus trên nhiễm sắc thể, do đó, sự phân li, tổ hợp gene có bản chất là sự phân li, tổ hợp nhiễm sắc thể.
(gene phân bố thành dãy locus trên nhiễm sắc thể (0.5); sự phân li, tổ hợp gene có bản chất là sự phân li, tổ hợp nhiễm sắc thể.(0.5)
	1.0



[bookmark: _GoBack]ĐỀ 402, 404
Câu 1. Giải thích vì sao DNA ti thể dễ đột biến hơn DNA nhiễm sắc thể?
	Câu. 1
(1 điểm)
	Nội dung 
	Điểm

	
	- DNA ti thể tồn tại trong tế bào chất nên dễ tiếp nhận tác nhân gây đột biến.
	0.5

	
	- DNA ti thể không liên kết với protein.
	0.5


Câu 2. Ở người, hội chứng Klinefelter là dạng đột biến nhiễm sắc thể. Xác định bất thường về NST và giới tính của thể đột biến này?
	Câu. 2
(1 điểm)
	Nội dung 
	Điểm

	
	· Thể ba ở cặp NST  giới tính, thừa 1 NST X (XXY)
	0.5

	
	· Giới tính nam
	0.5


Câu 3. Vì sao nói “thực chất quy luật vận động của gene là quy luật vận động của nhiễm sắc thể?
	Câu. 3
(1 điểm)
	Nội dung 
	Điểm

	
	Nói “thực chất quy luật vận động của gene là quy luật vận động của nhiễm sắc thể” vì gene phân bố thành dãy locus trên nhiễm sắc thể, do đó, sự phân li, tổ hợp gene có bản chất là sự phân li, tổ hợp nhiễm sắc thể.
(gene phân bố thành dãy locus trên nhiễm sắc thể (0.5); sự phân li, tổ hợp gene có bản chất là sự phân li, tổ hợp nhiễm sắc thể.(0.5)
	1.0
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TRƯ ? NG THPT QU ?   SƠN   T ? :   HÓA   –   SINH  - CN    HƯ ? NG D ? N CH ? M    KI ? M TRA    CU ? I   KÌ 1   -   NĂM H ? C 202 5 - 2026   Môn:  SINH H ? C   –   L ? p  1 2  

  PH ? N 1: TR ? C NGHI ? M NHI ? U L ? A CH ? N  ( 12   CÂU / 3 ,0   ĐI ? M )   M ? i câu đúng  0,25   đi ? m  

Đ ? \ câu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

401  D  B  A  B  B  A  A  A  B  D  A  D  

403  A  B  B  B  B  A  A  D  B  C  B  A  

402  C  A  B  C  B  C  C  C  D  D  C  C  

404  B  C  B  D  B  C  D  B  C  A  A  B  

  PH ? N II: TR ? C NGHI ? M ĐÚNG/SAI .  Trong m ? i câu:   M ? i ý đúng  0,25 đi ? m  

Đ ? \ câu  1a  1b  1c  1d  2a  2b  2c  2d  

401  D  D  D  D  S  S  D  D  

403  D  D  D  D  S  D  D  S  

402  S  D  S  D  D  S  D  S  

404  D  S  D  S  D  D  S  S  

  PH ? N I II :  TR ? C NGHI ? M TR ?   L ? I NG ? N  

Đ ? \ câu  1  2  3  4  

401  30  3  0.33  4  

403  30  4  3  0.33  

402  10  0,67  4  124  

404  10  124  4  0,67  

  PH ? N I V :  T ?   LU ? N   (3,0 ĐI ? M)   Đ ?   401,403   Câu 1.   Gi ? i thích   vì sao DNA ti th ?  d ?   đ ? t bi ? n hơn DNA nhi ? m s ? c th ? ?  

Câu .  1   (1 đi ? m)  N ? i dung   Đi ? m  

-   DNA ti  th ?  t ? n t ? i trong t ?  bào ch ? t nên d ?  ti ? p nh ? n tác nhân gây đ ? t bi ? n.  0.5  

-   DNA ti th ?  không liên k ? t v ? i protein.  0.5  

Câu 2.   ?  ngư ? i, h ? i ch ? ng  Turner   là d ? ng đ ? t bi ? n nhi ? m s ? c th ? . Xác đ ? nh   b ? t thư ? ng v ?  NST và  gi ? i  tính c ? a th ?  đ ? t bi ? n   này ?  

Câu .  2   (1 đi ? m)  N ? i dung   Đi ? m  

-   Th ?  m ? t  ?  c ? p NST  gi ? i tính, thi ? u 1 NST X (0X)  0.5  

-   Gi ? i tính n ?  0.5  

Câu 3.   Vì sao nói “th ? c ch ? t quy lu ? t v ? n đ ? ng c ? a gene là quy lu ? t v ? n đ ? ng c ? a nhi ? m s ? c th ? ?  

Câu .  3  N ? i dung   Đi ? m  

